	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: HÓA – SINH - CNNN
(Đáp án có 03 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2025-2026
Môn: CÔNG NGHỆ – Lớp 11




ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	MĐ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
Đáp án
	905
	D
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	C
	B
	D
	C
	D

	
	906
	A
	C
	B
	B
	A
	D
	C
	B
	A
	B
	D
	A

	
	907
	D
	C
	C
	A
	B
	B
	D
	B
	D
	B
	C
	D

	
	908
	C
	D
	B
	A
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	B
	C



PHẦN II. TRẮC NGHIỆM DẠNG ĐÚNG/SAI. (4,0 điểm) Trong mỗi câu, đúng mỗi ý 0.25 điểm
	Câu
	905
	906
	907
	908

	1
	a) Đ, b) S, c) Đ, d) Đ
	a) S, b) Đ, c) S, d) Đ
	a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) S, b) Đ, c) S, d) Đ

	2
	a) Đ, b) S, c) Đ, d) Đ
	a) S, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) Đ, b) S, c) Đ, d) Đ
	a) S, b) Đ, c) Đ, d) S

	3
	a) Đ, b) S, c) Đ, d) S
	a) S, b) Đ, c) S, d) Đ
	a) Đ, b) S, c) Đ, d) S
	a) S, b) Đ, c) S, d) Đ

	4
	a) Đ, b) S, c) Đ, d) Đ
	a) Đ, b) S, c) Đ, d) S
	a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) Đ, b) S, c) Đ, d) S



PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
MÃ ĐỀ 905, 907
	[bookmark: _Hlk71534056]Câu/ Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1,0đ)
	Cho các thông tin về tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn của mỗi lợn thịt giai đoạn 60 – 90 kg như sau: 7000 Kcal; 224 g protein; 1,7 kg gạo; 0,3 kg khô lạc; 16 g Ca; 2,8 kg rau xanh; 13 g P; 40 g muối ăn; 54 g bột vỏ sò; NaCl 11g. 
Từ những thông tin đã cho, em hãy xác định tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn của mỗi lợn thịt ở giai đoạn 60 – 90 kg. 
*Trả lời:
 Tiêu chuẩn ăn: 7 000 Kcal; 224 g protein; 16 g calcium; 13 g phosphorus; NaCl 11g. 
 Khẩu phần ăn: 1,7 kg gạo; 0,3 kg khô lạc; 2,8 kg rau xanh; 40 g muối ăn; 54 g bột vỏ sò.
Mỗi chỉ tiêu hoặc đơn vị thức ăn đúng được 0,1 đ 

	Câu 2 
(1,0đ)
	Cho quy trình chế biến thức ăn chăn nuôi nhờ công nghệ vi sinh.
Lựa chọn nguyên liệuNghiền nhỏTrộn với chế phẩm VSVỦ nguyên liệuThu và đánh giá chất lượng sản phẩm. 
a) Công nghệ này thực hiện trong điều kiện gì? 
b) Hàm lượng protein trong thức ăn sau khi chế biến tăng lên từ đâu? 
*Trả lời:
a) Công nghệ này thực hiện trong điều kiện kị khí hoặc yếm khí. (0,25đ)
b) Hàm lượng protein trong thức ăn sau khi chế biến tăng lên phần lớn là từ protein VSV và 
lượng protein do VSV tạo ra, phần còn lại là từ nguyên liệu. (0,75đ)

	Câu 3
(1,0đ)
	Theo em, người chăn nuôi cần thực hiện những biện pháp gì để nâng cao hiệu quả phòng, trị bệnh cho vật nuôi? Giải thích ý nghĩa của mỗi biện pháp. (nêu từ 4 biện pháp) 
*Trả lời: Mỗi ý đúng được 0,25đ.
·  Vệ sinh, sát trùng chuồng trại thường xuyên → giảm mầm bệnh trong môi trường.
·  Tiêm phòng đầy đủ theo lịch → tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi.
·  Quản lý thức ăn, nước uống sạch → tránh nhiễm khuẩn đường tiêu hoá.
·  Cách ly con mới nhập hoặc cá thể nghi mắc bệnh → ngăn lây lan.
·  Theo dõi sức khỏe hàng ngày → phát hiện bệnh sớm.
· Bổ sung dinh dưỡng, chăm sóc tốt → tăng sức đề kháng tự nhiên.
( Hs nêu ý khác đúng vẫn tính điểm tối đa)

	MÃ ĐỀ 906, 908

	Câu/ Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 
(1,0đ)

	Cho các thông tin về tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn của mỗi lợn nái giai đoạn hậu bị, khối lượng khoảng 66-80 kg như sau: 7000 Kcal; 308 g protein; 1,5 kg cám loại 2; 0,1 kg bột cá; 16 g Ca; 0,2 kg khô dầu lạc; 11 g P; 5 kg rau lang; 11 g NaCl; 0,45 kg ngô. 
Từ những thông tin đã cho, em hãy xác định tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn của mỗi lợn nái giai đoạn hậu bị, khối lượng khoảng 66-80 kg. 
*Trả lời: 
 Tiêu chuẩn ăn: 7 000 Kcal; 308 g protein; 16 g Ca; 11 g P; NaCl 11g. 
 Khẩu phần ăn: 1,5 kg cám loại 2; 0,1 kg bột cá; 0,2 kg khô dầu lạc; 5 kg rau lang;  0,45 kg ngô. 

	Câu 2
(1,0đ)

	Cho quy trình chế biến thức ăn chăn nuôi nhờ phương pháp vi sinh vật. 
Lựa chọn nguyên liệu Phơi héo, cắt ngắn   Ủ nguyên liệu  Đánh giá chất lượng, sử dụng.
a) Phương pháp này thực hiện trong điều kiện gì? 
b) Sản phẩm sau khi chế biến có trạng thái, màu sắc và mùi vị như thế nào?  
*Trả lời: 
a) Phương pháp này thực hiện trong điều kiện yếm khí. (0,25đ)
b) Sản phẩm sau khi chế biến có trạng thái, màu sắc và mùi vị 
· Trạng thái: mềm, tơi, không vón cục. (0,25đ)
· Màu sắc: vàng rơm, vàng nâu hoặc vàng hơi xanh.(0,25đ)
Mùi vị: mùi thơm nhẹ (mùi nguyên liệu), vị chua dịu.(0,25đ)

	Câu 3
(1,0đ)
	Theo em, người chăn nuôi cần thực hiện những biện pháp gì để nâng cao hiệu quả phòng, trị bệnh cho vật nuôi? Giải thích ý nghĩa của mỗi biện pháp. (nêu từ 4 biện pháp) 
*Trả lời: Mỗi ý đúng được 0,25đ.
·  Vệ sinh, sát trùng chuồng trại thường xuyên → giảm mầm bệnh trong môi trường.
·  Tiêm phòng đầy đủ theo lịch → tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi.
·  Quản lý thức ăn, nước uống sạch → tránh nhiễm khuẩn đường tiêu hoá.
·  Cách ly con mới nhập hoặc cá thể nghi mắc bệnh → ngăn lây lan.
·  Theo dõi sức khỏe hàng ngày → phát hiện bệnh sớm.
· Bổ sung dinh dưỡng, chăm sóc tốt → tăng sức đề kháng tự nhiên.
( Hs nêu ý khác đúng vẫn tính điểm tối đa)



